
Năm học 2019-2020PHÒNG ĐBCL&KT
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

MT Tuần Thứ Ngày CS Tên Môn Lớp SS Phòng Giờ thi CBCT1 CBCT2 Đơn vị 
CBCT2 Mã KT

62279 22 Thứ 2 23-12-19 CS1 Tiếng Anh 1
 (151139)

112183.1
(39) 39 205. 10 giờ Nguyễn Thị Tình 2932.0

62278 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Tiếng Anh 1*

(2N*h)
 (151139)

112182.1
(50) 50 A5-102 10 giờ Nguyễn Thị Liên

Đỗ Phúc Hường 2932.0

62280 22 Thứ 2 23-12-19 CS1 Tiếng Anh 1
 (151139)

112184.1
(41) 41 A5-201 10 giờ Nguyễn Thị Liên 2932.0

62275 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Tiếng Anh 1*

(2N*h)
 (151139)

112181.1
(50) 50 A7-102 10 giờ Phạm Ngọc Sơn

Hoàng Thị Hòa 2932.0

62934 22 Thứ 2 23-12-19 CS1 Bảo trì sửa chữa cơ khí  (521120)

111171_
ghép lớp 
106183

7 A7-102 10 giờ Phạm Văn Giang 2933.0

62276 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Tiếng Anh 1*

(2N*h)
 (151139)

112181.2
(50) 50 A7-202 10 giờ Nguyễn Thị Liên

Trần Cẩm Ninh 2932.0

62277 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Tiếng Anh 1*

(2N*h)
 (151139)

112181.3
(50) 50 A7-402 10 giờ Trần Cẩm Ninh

Nguyễn Thị Mý 2932.0

63198 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Marketing căn bản 

*(2+1**)  
(931512)

114184 29 A5-201 13 giờ Đào Đức Bùi 2934.0

62291 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Tiếng Anh 1*

(2N*h)
 (151139)

110184
(47) 47 A7-102 13 giờ

Lưu Thị Hà
Nguyễn Thị 
Thanh Mười

2932.0

63009 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Lập trình C ứng 
dụng *(2+1**)  

(341193)
112171A 25 A7-103 13 giờ Trần Xuân Tiến 2933.0

63015 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
LT điều khiển tự 
động *(3+1**)  

(371102)
112172A 25 A7-201 13 giờ Đàm Thị Hường 2933.0

TRƯỜNG ĐHSP KT HƯNG YÊN
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MT Tuần Thứ Ngày CS Tên Môn Lớp SS Phòng Giờ thi CBCT1 CBCT2 Đơn vị 
CBCT2 Mã KT

62292 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Tiếng Anh 1*

(2N*h)
 (151139)

121181
(57) 57 A7-202 13 giờ Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Tình 2932.0

62287 22 Thứ 2 23-12-19 CS1 Tiếng Anh 1
 (151139)

105181
(35) 35 205. 15 giờ Nguyễn Thị Tình 2932.0

62285 22 Thứ 2 23-12-19 CS1 Tiếng Anh 1
 (151139)

117181
(32) 32 A5-101 15 giờ Nguyễn Thị 

Thanh Mười 2932.0

62284 22 Thứ 2 23-12-19 CS1 Tiếng Anh 1
 (151139)

112183.2
(32)

112185.1
(27)

59 A5-102 15 giờ
Hoàng Thị Hòa
Nguyễn Thị 
Thanh Mười

2932.0

62286 22 Thứ 2 23-12-19 CS1 Tiếng Anh 1
 (151139)

117182
(32) 32 A5-201 15 giờ Phan Ngọc Sơn 2932.0

62281 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Tiếng Anh 1*

(2N*h)
 (151139)

112182.2
(50)

115181(
5)

55 A7-102 15 giờ
Trần Cầm Ninh
Nguyễn Thị Tình
Nguyễn Thị 
Thanh Mười

2932.0

62282 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Tiếng Anh 1*

(2N*h)
 (151139)

112182.3
(50) 50 A7-202 15 giờ Nguyễn Thị Liên

Hoàng Thị Hòa 2932.0

62283 22 Thứ 2 23-12-19 CS1 Tiếng Anh 1
 (151139)

112181A
(25)

112182A
(25)

50 A7-402 15 giờ Hoàng Thị Bình 2932.0

62288 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Tiếng Anh 1*

(2N*h)
 (151139)

106183
(52) 52 A7-102 7 giờ 45 Nguyễn Thị LiênĐỗ Phúc Hường 2932.0

62289 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Tiếng Anh 1*

(2N*h)
 (151139)

110183
(48) 48 A7-202 7 giờ 45 Lê Thị Duyên

Phan Ngọc Sơn 2932.0

62290 22 Thứ 2 23-12-19 CS1
Tiếng Anh 1*

(2N*h)
 (151139)

110186
(44) 44 A7-402 7 giờ 45

Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị 
Thanh Mười

2932.0

62879 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
ứng dụng MT 

trong TKTT ô tô  
(511411)

106174 42 205. 10 giờ Nông Văn Vìn 2933.0
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MT Tuần Thứ Ngày CS Tên Môn Lớp SS Phòng Giờ thi CBCT1 CBCT2 Đơn vị 
CBCT2 Mã KT

62864 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
ứng dụng MT 

trong TKTT ô tô  
(511411)

106171 41 A5-101 10 giờ Nông Văn Vìn 2933.0

62869 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
ứng dụng MT 

trong TKTT ô tô  
(511411)

106172 43 A5-102 10 giờ Nông Văn Vìn 2933.0

62874 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
ứng dụng MT 

trong TKTT ô tô  
(511411)

106173 45 A5-201 10 giờ Nông Văn Vìn 2933.0

63029 22 Thứ 3 24-12-19 CS1 Vi điều khiển công nghiệp  (531047) 118171 33 A7-102 10 giờ Lê Trí Quang 2933.0

62955 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
Lập trình C ứng 
dụng *(2+1**)  

(341193)
112171.1 50 A7-102 13 giờ Vũ Hồng Sơn 2933.0

62960 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
Lập trình C ứng 
dụng *(2+1**)  

(341193)
112171.2 49 A7-202 13 giờ Trần Xuân Tiến 2933.0

62965 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
Lập trình C ứng 
dụng *(2+1**)  

(341193)
112171.3 46 A7-402 13 giờ Trần Xuân Tiến 2933.0

62983 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
Lập trình C ứng 
dụng *(2+1**)  

(341193)
112172.3 39 A5-101 7 giờ 45 Lý Văn Đạt 2933.0

63193 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
Marketing căn bản 

*(2+1**)  
(931512)

109183 27 A5-101 7 giờ 45 Hoàng Hải Bắc 2934.0

62914 22 Thứ 3 24-12-19 CS1 Kỹ thuật đo lường cảm biến  (431139) 110174 48 A5-102 7 giờ 45 Trịnh Xuân 
Thắng 2933.0

62898 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
Điều khiển lập 

trình PLC*(2+1**) 
 (431324)

110171 52 A7-102 7 giờ 45 Hoàng Quốc 
Tuân 2933.0

62996 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
Lập trình C ứng 
dụng *(2+1**)  

(341193)
112175.1 23 A7-201 7 giờ 45 Phan Thị Ngọc Anh 2933.0
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MT Tuần Thứ Ngày CS Tên Môn Lớp SS Phòng Giờ thi CBCT1 CBCT2 Đơn vị 
CBCT2 Mã KT

62971 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
Lập trình C ứng 
dụng *(2+1**)  

(341193)
112172.1 49 A7-202 7 giờ 45 Phan Thị Ngọc Anh 2933.0

62904 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
Điều khiển lập 

trình PLC*(2+1**) 
 (431324)

110172 49 A7-202 7 giờ 45 Hoàng Quốc 
Tuân 2933.0

62977 22 Thứ 3 24-12-19 CS1
Lập trình C ứng 
dụng *(2+1**)  

(341193)
112172.2 46 A7-402 7 giờ 45 Nguyễn Tiến 

Dũng 2933.0

62951 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Điều khiển mờ *

(1.5+0.5**)  
(331162)

112164.1 41 A5-101 10 giờ Đặng Quang 
Đồng 2933.0

62885 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Lý thuyết động cơ 

ô tô
 (511001)

106183 54 A7-102 10 giờ Khổng Văn 
Nguyên 2933.0

62935 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Kỹ thuật điều 
khiển thủy lực  

(521122)

111171_
ghép lớp 
106183

7 A7-102 10 giờ Đào Chí Cường 2933.0

62939 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Điều khiển quá 

trình*(1.5+0.5**)  
(371112)

112161.1 51 A7-202 10 giờ Nguyễn Thị 
Luyến 2933.0

62942 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Điều khiển quá 

trình*(1.5+0.5**)  
(371112)

112161.2 50 A7-502 10 giờ Nguyễn Trung 
Thành 2933.0

63235 22 Thứ 4 25-12-19 CS1 Chứng khoán *
(1+1**)  (931175) 114173 19 H.TR3 10 giờ 

15
Lương Thị Hải 

Yến 2934.0

62206 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

110184
(47) 47 205. 13 giờ Nguyễn Thị Quê 2932.0

62210 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

 117182
(32) 32 A5-101 13 giờ Nguyễn Thị Quê 2932.0

62209 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

110185
(54) 54 A5-102 13 giờ Nguyễn Thị Toan 2932.0
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MT Tuần Thứ Ngày CS Tên Môn Lớp SS Phòng Giờ thi CBCT1 CBCT2 Đơn vị 
CBCT2 Mã KT

62204 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

105181(
35)

 
112181A

(25)

60 A7-102 13 giờ Bùi Văn Hà 2932.0

62205 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

106184
(53) 53 A7-202 13 giờ Nguyễn Thị Quê 2932.0

62207 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

112181.1
(50) 50 A7-402 13 giờ Lê Thị Thơm 2932.0

62208 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

112181.2
(50) 50 A7-502 13 giờ Tường Mạnh 

Dũng 2932.0

63141 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Lập trình hướng 
đối tượng *

(3+1**)  (211459)
101184 43 H.TR3 13 giờ Nguyễn Hữu 

Đông 2934.0

62218 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

112181.3 
(50) 50 205. 7 giờ 45 Nguyễn Thị Quê 2932.0

62213 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

112184.1
(41) 41 A5-101 7 giờ 45 3 CBGD 2932.0

62217 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

12185.1
(27)1171

81(32)
59 A5-102 7 giờ 45

Tường Mạnh 
Dũng

Nguyễn Thị Quê
2932.0

62216 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

112183.1
(39) 39 A5-201 7 giờ 45 Nguyễn Thị Toan 2932.0

62991 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Lập trình C ứng 
dụng *(2+1**)  

(341193)
112174.1 30 A7-101 7 giờ 45 Trần Xuân Tiến 2933.0

62211 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

112182.1
(50) 50 A7-102 7 giờ 45 Tường Mạnh 

Dũng 2932.0

5



MT Tuần Thứ Ngày CS Tên Môn Lớp SS Phòng Giờ thi CBCT1 CBCT2 Đơn vị 
CBCT2 Mã KT

62212 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

112182.2
(51) 

115181
(5)

56 A7-202 7 giờ 45 Nguyễn Thị QuêLê Thị Thơm 2932.0

62214 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

112182.3
(50) 50 A7-402 7 giờ 45 Trần An Bình 2932.0

62215 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Những NLCB của 
CN Mác-Lênin 2  

(911151)

112182A
(25) 

112183.2
(33)

58 A7-502 7 giờ 45
Tường Mạnh 
Dũng

Nguyễn Thị Toan
2932.0

63129 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
Phân tích T.kế 
hướng đối tượng *
(2+1**)  (211238)

101174 35 H.TR3 7 giờ 45 Nguyễn Văn Hậu 2934.0

63217 22 Thứ 4 25-12-19 CS1
T/chức hạch toán 
KT*(tiến độ *1)  

(931170)

114163_
ghép với 
lớp 

101174

22 H.TR3 7 giờ 45 Nguyễn Thị 
Giang 2934.0

62880 22 Thứ 5 26-12-19 CS1 Thiết kế và tính 
toán ô tô  (511414) 106174 42 205. 10 giờ Lê Anh Vũ 2933.0

62875 22 Thứ 5 26-12-19 CS1 Thiết kế và tính 
toán ô tô  (511414) 106173 45 A5-101 10 giờ Phạm Văn Hải 2933.0

62870 22 Thứ 5 26-12-19 CS1 Thiết kế và tính 
toán ô tô  (511414) 106172 43 A5-102 10 giờ Đồng Minh Tuấn 2933.0

62865 22 Thứ 5 26-12-19 CS1 Thiết kế và tính 
toán ô tô  (511414) 106171 41 A5-201 10 giờ Lê Anh Vũ 2933.0

63158 22 Thứ 5 26-12-19 CS1
TK mẫu trang phục 

NC *(1+1**)  
(661151)

107171.
4 40 H.TR3 10 giờ 

15
Trần Thị Ưng
Vũ Thị Oanh 2934.0

63199 22 Thứ 5 26-12-19 CS1
Tài chính - tiền tệ 

*(2+1**)  
(931514)

114184 29 A5-101 13 giờ Vũ Thị Huyền 2934.0

63077 22 Thứ 5 26-12-19 CS1
Lý thuyết điều 
khiển tự động  

(311251)

112182.1
(50) 50 A7-102 13 giờ Nguyễn Thị 

Phương Thảo 2933.0
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MT Tuần Thứ Ngày CS Tên Môn Lớp SS Phòng Giờ thi CBCT1 CBCT2 Đơn vị 
CBCT2 Mã KT

63078 22 Thứ 5 26-12-19 CS1
Lý thuyết điều 
khiển tự động  

(311251)

112182.2
(51) 51 A7-202 13 giờ Đàm Thị Hường 2933.0

63079 22 Thứ 5 26-12-19 CS1
Lý thuyết điều 
khiển tự động  

(311251)

112182.3
(50) 50 A7-402 13 giờ Nguyễn Thị 

Phương Thảo 2933.0

63080 22 Thứ 5 26-12-19 CS1
Lý thuyết điều 
khiển tự động  

(311251)

112182A
(25) 25 B2-201 13 giờ Nguyễn Thị 

Luyến 2933.0

63694 22 Thứ 5 26-12-19 CS1 Điện tử cơ bản  
(341173)

11219T
N(32) 32 205. 15 giờ Nguyễn Thành Long 2935.0

63692 22 Thứ 5 26-12-19 CS1 Điện tử cơ bản  
(341173)

1121910
(50) 50 A5-102 15 giờ Hoàng Thị Hằng 2935.0

63030 22 Thứ 5 26-12-19 CS1
ứng dụng PLC 
trong công nghiệp  

(531048)
118171 33 A5-201 15 giờ Lê Trí Quang 2933.0

63689 22 Thứ 5 26-12-19 CS1 Điện tử cơ bản  
(341173)

112192
(50) 50 A7-102 15 giờ Nguyễn Thị 

Thắm 2935.0

63690 22 Thứ 5 26-12-19 CS1 Điện tử cơ bản  
(341173)

112193
(50) 50 A7-202 15 giờ Nguyễn Thành Long 2935.0

63691 22 Thứ 5 26-12-19 CS1 Điện tử cơ bản  
(341173)

112194 
(50) 50 A7-402 15 giờ Lý Văn Đạt 2935.0

63693 22 Thứ 5 26-12-19 CS1 Điện tử cơ bản  
(341173)

1121911
(50) 50 A7-502 15 giờ Hoàng Hải Hưng 2935.0

63294 22 Thứ 5 26-12-19 CS1 Kỹ năng nghe 3  
(151235) 113183 18 A7-603 7 giờ 45 Nguyễn Thị 

Thanh Mười 2934.0

62258 22 Thứ 6 27-12-19 CS1 Xác suất thống kê  (111010)
117181

(32) 32 A5-101 10 giờ Trần Thị Hải Lý 2932.0

62257 22 Thứ 6 27-12-19 CS1 Xác suất thống kê  (111010)
105181

(35) 35 A5-102 10 giờ Nguyễn Quang 
Chung 2932.0

62259 22 Thứ 6 27-12-19 CS1 Xác suất thống kê  (111010)
117182

(32) 32 A5-201 10 giờ Trần Thị Hải Lý 2932.0

62936 22 Thứ 6 27-12-19 CS1
Máy điện trong 
công nghiệp  

(521365)

111171_
ghép lớp 
105181

7 A7-102 10 giờ Nguyễn Hải Hà 2933.0
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MT Tuần Thứ Ngày CS Tên Môn Lớp SS Phòng Giờ thi CBCT1 CBCT2 Đơn vị 
CBCT2 Mã KT

62254 22 Thứ 6 27-12-19 CS1 Xác suất thống kê  (111010)
106183

(52) 52 A7-102 10 giờ Trần Thị Hải Lý 2932.0

62255 22 Thứ 6 27-12-19 CS1 Xác suất thống kê  (111010)
106184

(53) 53 A7-202 10 giờ Trần Thị Hải Lý 2932.0

62256 22 Thứ 6 27-12-19 CS1 Xác suất thống kê  (111010)
121181

(57) 57 A7-402 10 giờ Trần Thị Hải Lý 2932.0

62966 22 Thứ 6 27-12-19 CS1

Lí thuyết Đ.Khiển 
tự động 2 *

(1.5+0.5**)  
(371141)

112171.3 46 A5-102 13 giờ Nguyễn Thị 
Luyến 2933.0

62956 22 Thứ 6 27-12-19 CS1

Lí thuyết Đ.Khiển 
tự động 2 *

(1.5+0.5**)  
(371141)

112171.1 50 A7-102 13 giờ Đặng Quang 
Đồng 2933.0

62940 22 Thứ 6 27-12-19 CS1
Trang bị Điện - 
điện tử *(2+1**)  

(331121)
112161.1 51 A7-202 13 giờ Lê Thị Minh 

Tâm 2933.0

62943 22 Thứ 6 27-12-19 CS1
Trang bị Điện - 
điện tử *(2+1**)  

(331121)
112161.2 50 A7-402 13 giờ Đỗ Tuấn Khanh 2933.0

62961 22 Thứ 6 27-12-19 CS1

Lí thuyết Đ.Khiển 
tự động 2 *

(1.5+0.5**)  
(371141)

112171.2 49 A7-502 13 giờ Đặng Quang 
Đồng 2933.0

62837 22 Thứ 6 27-12-19 CS1 Cơ học chất lỏng - chất khí  (141011) 110185 58 A7-202 15 giờ Nguyễn Tiền 
Phong 2933.0

63194 22 Thứ 6 27-12-19 CS1
Tài chính - tiền tệ 

*(2+1**)  
(931514)

109183 27 A5-201 7 giờ 45 Vũ Thị Huyền 2934.0

62899 22 Thứ 6 27-12-19 CS1
Kỹ thuật xung - số 

*(2+1**)  
(431313)

110171 52 A7-102 7 giờ 45 Nguyễn Xuân 
Công 2933.0

62997 22 Thứ 6 27-12-19 CS1
Kỹ thuật siêu cao 
tần và anten  

(351112)
112175.1 23 A7-201 7 giờ 45 Đoàn Văn Tuấn 2933.0
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MT Tuần Thứ Ngày CS Tên Môn Lớp SS Phòng Giờ thi CBCT1 CBCT2 Đơn vị 
CBCT2 Mã KT

62905 22 Thứ 6 27-12-19 CS1
Kỹ thuật xung - số 

*(2+1**)  
(431313)

110172 49 A7-202 7 giờ 45 Nguyễn Xuân 
Công 2933.0

62910 22 Thứ 6 27-12-19 CS1
Kỹ thuật xung - số 

*(2+1**)  
(431313)

110173 49 A7-402 7 giờ 45 Nguyễn Xuân 
Công 2933.0

62915 22 Thứ 6 27-12-19 CS1
Kỹ thuật xung - số 

*(2+1**)  
(431313)

110174 48 A7-502 7 giờ 45 Nguyễn Xuân 
Công 2933.0

63259 22 Thứ 6 27-12-19 CS1
Phương pháp 
nghiên cứu khoa 
học  (151233)

113162_
ghép với 
lớp 

114183

13 H.TR3 7 giờ 45 Nguyễn Thị Bích Vân 2934.0

63189 22 Thứ 6 27-12-19 CS1
Kế toán tài chính 1 

*(2+1**)  
(931392)

114183 16 H.TR3 7 giờ 45 Đoàn Thị Thu 
Hương 2934.0

63188 22 Thứ 6 27-12-19 CS1 Quản trị doanh 
nghiệp  (931114)

109182_
ghép với 
lớp 

114183

9 H.TR3 7 giờ 45 Nguyễn Quốc 
Phóng 2934.0

62881 22 Thứ 7 28-12-19 CS1 Xe chuyên dùng  
(511413) 106174 42 205. 10 giờ Nguyễn Văn 

Thịnh 2933.0

62876 22 Thứ 7 28-12-19 CS1 Xe chuyên dùng  
(511413) 106173 45 A5-101 10 giờ Nguyễn Văn 

Thịnh 2933.0

62866 22 Thứ 7 28-12-19 CS1 Xe chuyên dùng  
(511413) 106171 41 A5-102 10 giờ Luyện Văn Hiếu 2933.0

62871 22 Thứ 7 28-12-19 CS1 Xe chuyên dùng  
(511413) 106172 43 A5-201 10 giờ Nguyễn Văn 

Thịnh 2933.0

63031 22 Thứ 7 28-12-19 CS1 Thiết bị điện lạnh  (531046) 118171 33 A7-102 10 giờ Phạm Hữu Hưng 2933.0

62930 22 Thứ 7 28-12-19 CS1 Sức bền vật liệu  
(141106) 110186 44 A5-101 7 giờ 45 Nguyễn Đức 

Toàn 2933.0

62984 22 Thứ 7 28-12-19 CS1
LT điều khiển tự 
động *(3+1**)  

(371102)
112172.3 39 A5-101 7 giờ 45 Đàm Thị Hường 2933.0
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MT Tuần Thứ Ngày CS Tên Môn Lớp SS Phòng Giờ thi CBCT1 CBCT2 Đơn vị 
CBCT2 Mã KT

62918 22 Thứ 7 28-12-19 CS1 Sức bền vật liệu  
(141106) 110181 58 A7-102 7 giờ 45 Nguyễn Tiền 

Phong 2933.0

62972 22 Thứ 7 28-12-19 CS1
LT điều khiển tự 
động *(3+1**)  

(371102)
112172.1 49 A7-202 7 giờ 45 Nguyễn Thị 

Luyến 2933.0

62921 22 Thứ 7 28-12-19 CS1 Sức bền vật liệu  
(141106) 110182 53 A7-202 7 giờ 45 Vũ Đức Phúc 2933.0

62978 22 Thứ 7 28-12-19 CS1
LT điều khiển tự 
động *(3+1**)  

(371102)
112172.2 46 A7-402 7 giờ 45 Nguyễn Phương Thảo 2933.0

62924 22 Thứ 7 28-12-19 CS1 Sức bền vật liệu  
(141106) 110183 48 A7-402 7 giờ 45 Nguyễn Văn 

Huyến 2933.0

62927 22 Thứ 7 28-12-19 CS1 Sức bền vật liệu  
(141106) 110184 47 A7-502 7 giờ 45 Nguyễn Đức 

Toàn 2933.0

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐBCL&KT
Hưng Yên, Ngày........Tháng .......năm 201...

Đỗ Thế Hưng

NGƯỜI LẬP

Lê Thị Thu Hà

Tổng số phòng thi: 116
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